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ĐiỆNĐiỆN TRỞ VÀ TỤ TRỞ VÀ TỤ ĐiỆNĐiỆN
Điện trở
• Cách đọc trị số. 
• Thực hành đọc trị số điện trở 
• Công suất điện trở - Biến trở 
• Trở nối tiếp, song song - Ứng dụng của R 
Tụ điện
• Cấu tạo & Điện dung
• Cách đọc trị số - Ý nghĩa điện áp 
• Phân loại tụ điện 
• Tụ song song, nối tiếp
• Ứng dụng của tụ. 

•• ĐiệnĐiện trởtrở làlà đạiđại lượnglượng vậtvật lýlý đặcđặc trưngtrưng chocho tínhtính chấtchất cảncản trởtrở
dòngdòng điệnđiện củacủa mộtmột vậtvật thểthể dẫndẫn điệnđiện,, nếunếu mộtmột vậtvật dẫndẫn điệnđiện
tốttốt thìthì điệnđiện trởtrở nhỏnhỏ,, vậtvật dẫndẫn điệnđiện kémkém thìthì điệnđiện trởtrở lớnlớn,, vậtvật
cáchcách điệnđiện thìthì điệnđiện trởtrở làlà vôvô cùngcùng lớnlớn..

•• Điện trở của dây dẫn:Điện trở của dây dẫn:
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết 

diện của dâydiện của dây,, được tính theo công thức sau: được tính theo công thức sau: 

RR == ρρ..LL // SS
ρ ρ là điện trở là điện trở ssuất phụ thuộc vào chất liệu uất phụ thuộc vào chất liệu 

L L làlà chiềuchiều dàidài dây dây dẫndẫn

S S làlà tiếttiết diệndiện dây dây dẫndẫn

R R làlà điệnđiện trởtrở ((OhmOhm))

1. Điện trở
1.1. Khái niệm
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1.2. Cấu tạo điện trở
Điện trở có các loại cơ bản: điện trở không phải dây
quấn và điện trở dây quấn, điện trở nhiệt …

1.2.1. Điện trở không phải dây quấn

Điện trở thường làm bằng hỗn hợp than hoặc kim loại

trộn với chất kết dính rồi đem ép lại, vỏ được phủ lớp sơn

than hay hỗn hợp kim loại trên một lõi sứ. Hai đầu có dây ra.
Điện trở không phải dây quấn có hai loại: trị số cố định

và trị số biến đổi (chiết áp)

1.2.2. Điện trở dây quấn 
Điện trở dây quấn có lõi bằng sứ và

dây quấn là loại hợp kim có điện trở
lớn, hai đầu cũng có dây dẫn và bên
ngoài thường được bọc bằng một lớp
bảo vệ.

Điện trở dây quấn có hai loại: trị số
cố định và chiết áp dây quấn.
1.2.3. Điện trở nhiệt
Có hai loại:

• Hệ số nhiệt dương khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng.

• Hệ số nhiệt âm khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm.

Các loại này thường dùng trong các mạch làm việc ổn định

với nhiệt độ như mạch khuếch đại công suất âm tần.
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1.3. Những thông số cơ bản của điện trở
1.3.1. Điện trở danh định
Trên điện trở không ghi giá trị thực của điện trở mà

chỉ ghi giá trị gần đúng, làm tròn, đó là điện trở danh
định .

Đơn vị điện trở : ôm(Ω), kilôôm(KΩ), 
mêgaôm(MΩ), gigaôm(GΩ)

1GΩ = 1000 MΩ =1000.000 KΩ = 1000.000.000 Ω
1.3.2. Sai số
Điện trở danh định không hoàn toàn đúng mà có sai

số . Sai số tính theo phần trăm (%) và chia thành ba cấp
chính xác : cấp I có sai số +-5%, cấp II là +-10%, cấp
III là +-20%.
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1.3.3. Công suất định mức

Là công suất tổn hao lớn nhất mà điện trở chịu được

trong thời gian dài làm việc mà không ảnh hưởng đến trị

số của điện trở.

1.3.4. Hệ số nhiệt của điện trở

Khi nhiệt độ làm việc thay đổi thì trị số điện trở cũng

thay đổi. Sự thay đổi trị số tương đối khi nhiệt độ thay đổi

1°C gọi là hệ số nhiệt của điện trở. Khi tăng 1°C trị số

tăng khoảng 0.2% (trừ loại điện trở nhiệt).
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•• HìnhHình dạngdạng vàvà kýký hiệuhiệu:: TrongTrong thiếtthiết bịbị điệnđiện tửtử điệnđiện trởtrở

làlà mộtmột linhlinh kiệnkiện quanquan trọngtrọng,, chúngchúng đượcđược làmlàm từtừ hợphợp chấtchất

cacboncacbon vàvà kimkim loạiloại tuỳtuỳ theotheo tỷtỷ lệlệ phapha trộntrộn màmà ngườingười tata tạotạo rara

đượcđược cáccác loạiloại điệnđiện trởtrở cócó trịtrị sốsố kháckhác nhaunhau..

HìnhHình dạngdạng::

KýKý hiệuhiệu::

1.4. Kí hiệu và ghi nhãn điện trở
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Đơn vị của điện trở

•Đơn vị điện trở là Ω (Ohm), KΩ, MΩ

•1KΩ = 1000Ω

•1MΩ = 1000 KΩ = 1000.000Ω

Cách ghi trị số của điện trở

•Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng các vạch

màu theo một quy ước chung của thế giới (xem trang sau).

•Các điện trở có kích thước lớn hơn từ 2W thường được ghi trị số

trực tiếp trên thân. Vd: các điện trở công suất, điện trở sứ.

Điện trở sứ công suất lớn, trị số được ghi trực tiếp.
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ĐiĐiệện tn tửử căn bcăn bảảnn

Cách đọc trị số điện trở 4 Cách đọc trị số điện trở 4 vòngvòng màumàu
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•• VòngVòng sốsố 44 làlà vòngvòng cuốicuối luônluôn luônluôn cócó màumàu nhũnhũ vàngvàng hayhay nhũnhũ

bạcbạc,, đâyđây làlà vòngvòng chỉchỉ saisai sốsố,, khikhi đọcđọc trịtrị sốsố tata bỏbỏ quaqua..

•• ĐốiĐối diệndiện vớivới vòngvòng cuốicuối làlà vòngvòng sốsố 11,, tiếptiếp theotheo làlà vòngvòng 22 && 33..

•• VòngVòng sốsố 11 vàvà vòngvòng sốsố 22 làlà hànghàng chụcchục vàvà hànghàng đơnđơn vịvị..

•• VòngVòng sốsố 33 làlà bộibội sốsố củacủa cơcơ sốsố 1010..

•• TrịTrị sốsố == ((vòngvòng 11)()(vòngvòng 22)) xx 1010 ((mũmũ vòngvòng 33))

•• CóCó thểthể tínhtính vòngvòng sốsố 33 làlà sốsố concon sốsố khôngkhông ““00″″ thêmthêm vàovào..

•• MàuMàu nhũnhũ chỉchỉ cócó ởở vòngvòng saisai sốsố hoặchoặc vòngvòng sốsố 33,, nếunếu vòngvòng sốsố 33

làlà nhũnhũ thìthì sốsố mũmũ củacủa cơcơ sốsố 1010 làlà sốsố âmâm..
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Cách đọc trị số điện trở 4 Cách đọc trị số điện trở 4 vòngvòng màumàu

Cách đọc trị số điện trở 5 Cách đọc trị số điện trở 5 vòngvòng màumàu
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•• VòngVòng sốsố 55 làlà vòngvòng ghighi saisai sốsố,, trởtrở 55 vòngvòng màumàu thìthì màumàu saisai sốsố

cócó nhiềunhiều màumàu,, dodo đóđó gâygây khókhó khănkhăn chocho tata khikhi xácxác địnhđịnh đâuđâu làlà

vòngvòng cuốicuối cùngcùng,, tuytuy nhiênnhiên vòngvòng cuốicuối luônluôn cócó khoảngkhoảng cáchcách xaxa

hơnhơn mộtmột chútchút..

•• ĐốiĐối diệndiện vòngvòng cuốicuối làlà vòngvòng sốsố 11..

•• TươngTương tựtự cáchcách đọcđọc trịtrị sốsố củacủa trởtrở 44 vòngvòng màumàu nhưngnhưng ởở đâyđây

vòngvòng sốsố 44 làlà bộibội sốsố củacủa cơcơ sốsố 1010,, vòngvòng sốsố 11,, sốsố 22,, sốsố 33 lầnlần

lượtlượt làlà hànghàng trămtrăm,, hànghàng chụcchục vàvà hànghàng đơnđơn vịvị..

•• TrịTrị sốsố == ((vòngvòng 11)()(vòngvòng 22)()(vòngvòng 33)) xx 1010 ((mũmũ vòngvòng 44))

•• CóCó thểthể tínhtính vòngvòng sốsố 44 làlà sốsố concon sốsố khôngkhông ““00″″ thêmthêm vàovào.. 13

Cách đọc trị số điện trở 5 Cách đọc trị số điện trở 5 vòngvòng màumàu

ThựcThực hànhhành đọcđọc trịtrị sốsố điệnđiện trởtrở
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1.5. 1.5. Công Công ssuấtuất điệnđiện trởtrở -- BiếnBiến trởtrở

1.5.1. 1.5.1. Phân Phân loạiloại điệnđiện trởtrở
 ĐiệnĐiện trởtrở thườngthường:: điệnđiện trởtrở thườngthường làlà cáccác điệnđiện trởtrở cócó

công công ssuấtuất nhỏnhỏ từtừ 0,125W 0,125W đếnđến 0,5W0,5W

 ĐiệnĐiện trởtrở công công ssuấtuất:: llà à cáccác điệnđiện trởtrở cócó công công ssuấtuất lớnlớn

hơn hơn từtừ 1W, 2W, 5W, 10W.1W, 2W, 5W, 10W.

Các điện trở : 2W Các điện trở : 2W -- 1W 1W -- 0,5W 0,5W -- 0,25W0,25W
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1.5.2. Công suất của điện trở

Khi mắc điện trở vào một đoạn mạch, bản thân điện trở tiêu thụ

một công suất P tính được theo công thức:

P = U . I = U2 / R = I2.R

 Công suất phụ thuộc vào dòng điện hoặc điện áp.

 Công suất tính được trước khi lắp điện trở vào mạch.

 Nếu đem một điện trở có công suất danh định nhỏ hơn công

suất nó sẽ tiêu thụ thì điện trở sẽ bị cháy.

 Thông thường người ta lắp điện trở vào mạch có công suất

danh định > = 2 lần công suất mà nó sẽ tiêu thụ.
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ĐiệnĐiện trởtrở cháycháy do do quáquá côngcông suấtsuất

•• KhiKhi cáccác côngcông tắctắc KK11 vàvà KK22 đóngđóng,, cáccác điệnđiện trởtrở đềuđều tiêutiêu thụthụ

mộtmột côngcông suấtsuất làlà:: PP == UU22 // RR == ((1212 xx 1212)) // 120120 == 11,,22WW

•• KhiKhi KK11 đóngđóng,, dodo điệnđiện trởtrở cócó côngcông suấtsuất lớnlớn hơnhơn côngcông suấtsuất

tiêutiêu thụthụ,, nênnên điệnđiện trởtrở khôngkhông cháycháy..

•• KhiKhi KK22 đóngđóng,, điệnđiện trởtrở cócó côngcông suấtsuất nhỏnhỏ hơnhơn côngcông suấtsuất tiêutiêu

thụthụ,, nênnên điệnđiện trởtrở bịbị cháycháy..
17

BiếnBiến trởtrở

•• BiếnBiến trởtrở llàà điệnđiện trởtrở cócó thểthể chỉnhchỉnh đểđể thaythay đổiđổi
giágiá trịtrị,, cócó kýký hiệuhiệu làlà VRVR chúngchúng cócó hìnhhình dạngdạng
nhưnhư sausau::
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TrởTrở nốinối tiếptiếp, song , song songsong
ỨngỨng dụngdụng củacủa R R 

ĐiệnĐiện trởtrở mắcmắc nốinối tiếptiếp

RRtdtd == RR11 ++ RR22 ++ RR33

I = U1/R1 = U2/R2 = U3/R3

Từ công thức trên ta thấy rằng, sụt áp trên các điện trở mắc nối
tiếp tỷ lệ thuận với giá trị điện trở.
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ĐiệnĐiện trởtrở mắcmắc songsong songsong

1/1/RRtdtd = 1/R= 1/R11 + 1/R+ 1/R22 + 1+ 1//RR33

II11 = U/R= U/R11

II22 = U/R= U/R22

II33 == U/RU/R33

MắcMắc hỗnhỗn hợphợp

ĐiệnĐiện trởtrở mắcmắc hỗnhỗn hợphợp

•• MắcMắc hỗnhỗn hợphợp cáccác điệnđiện trởtrở đểđể tạotạo rara điệnđiện trởtrở tốitối ưuưu hơnhơn..

•• VíVí dụdụ:: nếunếu tata cầncần mộtmột điệnđiện trởtrở 99KK tata cócó thểthể mắcmắc 22 điệnđiện

trởtrở 1515KK songsong songsong sausau đóđó mắcmắc nốinối tiếptiếp vớivới điệnđiện trởtrở

11,,55KK ..
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Ứng dụng của Ứng dụng của điệnđiện trởtrở

•• KhốngKhống chếchế dòngdòng điệnđiện quaqua tảitải chocho phùphù hợphợp

VVdd:: cócó mộtmột bóngbóng đènđèn 99V,V, nhưngnhưng tata chỉchỉ cócó nguồnnguồn 1212V,V, tata

cócó thểthể đấuđấu nốinối tiếptiếp bóngbóng đènđèn vớivới điệnđiện trởtrở đểđể sụtsụt ápáp bớtbớt

33VV trêntrên điệnđiện trởtrở..

•• ĐiệnĐiện thếthế toàntoàn mạchmạch U=12vU=12v

•• ĐiệnĐiện thếthế qua qua bóngbóng đènđèn UUdd=9v=9v

•• CôngCông suấtsuất bóngbóng đènđèn làlà 2w2w

•• ĐiệnĐiện thếthế qua qua điênđiên trởtrở UUrr=?=?

U= UU= Urr + + UUdd

12v= U12v= Urr +9v+9v

3v= U3v= Urr ..TìmTìm giágiá trịtrị điệnđiện trởtrở??

3v=I*R=(2/9)R3v=I*R=(2/9)RR=3v/(2/9)=13,5 ohmR=3v/(2/9)=13,5 ohm
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• Mắc điện trở thành cầu phân áp để có được một điện áp theo 

ý muốn từ một điện áp cho trước.

Cầu phân áp để lấy ra áp U1 tuỳ ý

•U1 phụ thuộc vào giá trị hai điện trở R1 và R2 theo công thức:

U1 / U = R1 / (R1 + R2) 

=> U1 = U.R1/(R1 + R2)

26

•Phân cực cho bán dẫn hoạt động

Mạch phân cực cho Transistor
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•Tham gia vào các mạch tạo dao động R C 

2. TỤ 2. TỤ ĐiỆNĐiỆN

28

2.1. Cấu tạo
Gồm hai phiến dẫn điện có dây dẫn ra . Ở giữa hai phiến là chất

cách điện (điện môi), toàn bộ được đặt trong vỏ bảo vệ. Tụ có các

loại khác nhau: tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ hóa, …
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2.2. 2.2. HìnhHình dángdáng thựcthực tếtế củacủa tụtụ điệnđiện

29

Hình dạng của tụ gốm

Hình dạng của tụ hoá 

1. 1. ĐiệnĐiện dung dung danhdanh địnhđịnh

ĐạiĐại lượnglượng đặtđặt trưngtrưng chocho khảkhả năngnăng chứachứa điệnđiện tíchtích củacủa tụtụ điệnđiện gọigọi

làlà điệnđiện dungdung củacủa tụtụ điệnđiện.. KíKí hiệuhiệu:: CC.. ĐơnĐơn vịvị:: FaraFara (F)(F)..

22.. DungDung khángkháng củacủa tụtụ điệnđiện

•• TụTụ điệnđiện ngănngăn khôngkhông chocho dòngdòng điệnđiện mộtmột chiềuchiều điđi quaqua nhưngnhưng cócó

thểthể cócó mộtmột dòngdòng nạpnạp banban đầuđầu vàvà lạilại ngừngngừng ngayngay khikhi tụtụ điệnđiện

vừavừa mớimới nạpnạp đầyđầy..

•• ĐốiĐối vớivới dòngdòng điệnđiện xoayxoay chiềuchiều thìthì dòngdòng điệnđiện nàynày táctác độngđộng lênlên

tụtụ điệnđiện vớivới haihai nữanữa chuchu kìkì ngượcngược nhaunhau,, làmlàm chocho tụtụ điệnđiện cócó táctác

dụngdụng dẫndẫn dòngdòng điệnđiện điđi quaqua..

30

2.3. 2.3. NhữngNhững thôngthông sốsố cơcơ bảnbản củacủa tụtụ điệnđiện
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•• TụTụ cócó điệnđiện dung dung nhỏnhỏ chocho tầntần sốsố caocao điđi qua qua dễdễ..

•• TụTụ cócó điệnđiện dung dung lớnlớn chocho tầntần sốsố thấpthấp điđi qua qua dễdễ..

•• Dung Dung khángkháng củacủa tụtụ đượcđược tínhtính theotheo côngcông thứcthức: : XcXc = 1/2лfC= 1/2лfC

TrongTrong đóđó : : XcXc làlà điệnđiện khángkháng củacủa tụtụ (Ω)(Ω)

f f làlà tầntần sốsố dòngdòng điệnđiện xoayxoay chiềuchiều qua qua tụtụ (Hz)(Hz)

C C làlà điệnđiện dung (F) , л = 3,14dung (F) , л = 3,14

3. 3. ĐiệnĐiện ápáp côngcông táctác

LàLà điệnđiện ápáp lớnlớn nhấtnhất chocho phépphép đặtđặt lênlên haihai đầuđầu củacủa tụtụ điệnđiện

màmà tụtụ điệnđiện vẫnvẫn làmlàm việcviệc bìnhbình thườngthường..
31

44.. ĐiệnĐiện trởtrở cáchcách điệnđiện

SauSau khikhi tíchtích điệnđiện,, tụtụ điệnđiện khôngkhông giữgiữ điệnđiện đượcđược lâulâu dàidài.. ĐộĐộ cáchcách điệnđiện

giảmgiảm sinhsinh rara dòngdòng điệnđiện ròrò.. DòngDòng điệnđiện ròrò lớnlớn hayhay nhỏnhỏ phụphụ thuộcthuộc vàovào chấtchất

điệnđiện môimôi..

55.. HệHệ sốsố nhiệtnhiệt củacủa tụtụ điệnđiện

SựSự biếnbiến đổiđổi củacủa điệnđiện dungdung tínhtính theotheo %% khikhi nhiệtnhiệt độđộ thaythay đổiđổi 11°°CC gọigọi làlà

hệhệ sốsố nhiệtnhiệt củacủa tụtụ điệnđiện..

66.. ĐiệnĐiện cảmcảm tạptạp tántán

DoDo kếtkết cấucấu củacủa tụtụ điệnđiện cáccác phiếnphiến,, dâydây dẫndẫn tạotạo thànhthành điệnđiện cảmcảm tạptạp tántán

ảnhảnh hưởnghưởng khikhi tụtụ làmlàm việcviệc vớivới dòngdòng điệnđiện xoayxoay chiềuchiều ởở tầntần sốsố caocao.. ĐểĐể

mạchmạch điệnđiện làmlàm việcviệc ổnổn địnhđịnh thìthì tầntần sốsố côngcông táctác lớnlớn nhấtnhất củacủa tụtụ điệnđiện phảiphải

nhỏnhỏ hơnhơn 22 -- 33 lầnlần tầntần sốsố cộngcộng hưởnghưởng củacủa tụtụ điệnđiện ((điệnđiện dungdung củacủa tụtụ vàvà

điệnđiện cảmcảm tạptạp tántán hìnhhình thànhthành mạchmạch cộngcộng hưởnghưởng))..
32
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2.4 2.4 KíKí hiệuhiệu vàvà phânphân loạiloại
1.1. KíKí hiệuhiệu:: CC

2. 2. PhânPhân loạiloại::
•• LoạiLoại khôngkhông phânphân cựccực vớivới nhiềunhiều dạngdạng kháckhác nhaunhau..

•• LoạiLoại phânphân cựccực cócó cựccực tínhtính xácxác địnhđịnh khikhi làmlàm việcviệc vàvà cócó thểthể bịbị hỏnghỏng

nếunếu nốinối ngượcngược cựccực..

33

2.5. 2.5. SựSự phóngphóng nạpnạp củacủa tụtụ điệnđiện

•• MộtMột tínhtính chấtchất quanquan trọngtrọng củacủa tụtụ điệnđiện làlà tínhtính chấtchất phóngphóng nạpnạp củacủa tụtụ,, nhờnhờ

tínhtính chấtchất nàynày màmà tụtụ cócó khảkhả năngnăng dẫndẫn điệnđiện xoayxoay chiềuchiều..

** TụTụ nạpnạp điệnđiện:: NhưNhư hìnhhình ảnhảnh trêntrên tata thấythấy rằngrằng,, khikhi côngcông tắctắc KK11 đóngđóng,, dòngdòng

điệnđiện từtừ nguồnnguồn UU điđi quaqua bóngbóng đènđèn đểđể nạpnạp vàovào tụtụ,, dòngdòng nạpnạp nàynày làmlàm bóngbóng

đènđèn loéloé sángsáng,, khikhi tụtụ nạpnạp đầyđầy thìthì dòngdòng nạpnạp giảmgiảm bằngbằng 00 vìvì vậyvậy bóngbóng đènđèn tắttắt..

** TụTụ phóngphóng điệnđiện:: KhiKhi tụtụ đãđã nạpnạp đầyđầy,, nếunếu côngcông tắctắc KK11 mởmở,, côngcông tắctắc KK22 đóngđóng

thìthì dòngdòng điệnđiện từtừ cựccực dươngdương (+)(+) củacủa tụtụ phóngphóng quaqua bóngbóng đềnđền vềvề cựccực âmâm ((--))

làmlàm bóngbóng đènđèn loéloé sángsáng,, khikhi tụtụ phóngphóng hếthết điệnđiện thìthì bóngbóng đènđèn tắttắt..

=>=> NếuNếu điệnđiện dungdung tụtụ càngcàng lớnlớn thìthì bóngbóng đènđèn loéloé sángsáng càngcàng lâulâu hayhay thờithời giangian

phóngphóng nạpnạp càngcàng lâulâu..

34
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CáchCách đọcđọc giágiá trịtrị điệnđiện dung dung trêntrên tụtụ điệnđiện
* * VớiVới tụtụ hoáhoá: : GiáGiá trịtrị đượcđược ghighi trựctrực tiếptiếp trêntrên thânthân tụtụ

=> => TụTụ hoáhoá làlà tụtụ cócó phânphân cựccực ((--), (+) ), (+) vàvà luônluôn luônluôn cócó hìnhhình trụtrụ

TụTụ hoáhoá ghighi điệnđiện dung dung làlà 185 µF / 320 V185 µF / 320 V

* * VớiVới tụtụ giấygiấy, , tụtụ gốmgốm: : cócó trịtrị sốsố ghighi bằngbằng kýký hiệuhiệu

•• TụTụ gốmgốm ghighi trịtrị sốsố bằngbằng kýký hiệuhiệu..

•• CáchCách đọcđọc : : LấyLấy haihai chữchữ sốsố đầuđầu nhânnhân vớivới 1010((MũMũ sốsố thứthứ 3 )3 )

•• VdVd: : tụtụ gốmgốm bênbên phảiphải hìnhhình ảnhảnh trêntrên ghighi 474K 474K nghĩanghĩa làlà::

GiáGiá trịtrị = 47 x 10= 47 x 10 44 = 470000= 470000 p (p (LấyLấy đơnđơn vịvị làlà picôpicô FaraFara))

= 470 = 470 nFnF = 0,47 µF= 0,47 µF

•• ChữChữ K K hoặchoặc J ở J ở cuốicuối làlà chỉchỉ saisai sốsố 5% hay 10% 5% hay 10% củacủa tụtụ điệnđiện..

35

* * ThựcThực hànhhành đọcđọc trịtrị sốsố củacủa tụtụ điệnđiện

CáchCách đọcđọc trịtrị sốsố tụtụ giấtgiất vàvà tụtụ gốmgốm ..
ChúChú ý : ý : chữchữ K K làlà saisai sốsố củacủa tụtụ ..

50V 50V làlà điệnđiện ápáp cựccực đạiđại màmà tụtụ chịuchịu đượcđược..

* * TụTụ giấygiấy vàvà tụtụ gốmgốm còncòn cócó mộtmột cáchcách ghighi trịtrị sốsố kháckhác làlà ghighi
theotheo sốsố thậpthập phânphân vàvà lấylấy đơnđơn vịvị làlà microFaramicroFara

MộtMột cáchcách ghighi trịtrị sốsố kháckhác củacủa tụtụ giấygiấy vàvà tụtụ gốmgốm.. 36
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Ý Ý nghĩanghĩa củacủa giágiá trịtrị điệnđiện ápáp ghighi trêntrên thânthân tụtụ

•• TaTa thấythấy rằngrằng bấtbất kểkể tụtụ điệnđiện nàonào cũngcũng đượcđược ghighi trịtrị sốsố điệnđiện

ápáp ngayngay sausau giágiá trịtrị điệnđiện dung,dung, đâyđây chínhchính làlà giágiá trịtrị điệnđiện ápáp

cựccực đạiđại màmà tụtụ chịuchịu đượcđược,, quáquá điệnđiện ápáp nàynày tụtụ sẽsẽ bịbị nổnổ..

•• KhiKhi lắplắp tụtụ vàovào trongtrong mộtmột mạchmạch điệnđiện cócó điệnđiện ápáp làlà UU thìthì

baobao giờgiờ ngườingười tata cũngcũng lắplắp tụtụ điệnđiện cócó giágiá trịtrị điệnđiện ápáp MaxMax

caocao gấpgấp khoảngkhoảng 11,,44 lầnlần..

•• VdVd:: mạchmạch 1212VV phảiphải lắplắp tụtụ 1616V,V, mạchmạch 2424VV phảiphải lắplắp tụtụ

3535V,V, ......

37

ĐiệnĐiện dung, đơn dung, đơn vịvị vàvà kýký hiệuhiệu củacủa tụtụ điệnđiện..

C = C = ξ . ξ . S / dS / d
C : C : làlà điệnđiện dung dung tụtụ điệnđiện , đơn , đơn vịvị làlà FaraFara (F)(F)
ξ : ξ : Là hằng số điện môi của lớp cách điện.Là hằng số điện môi của lớp cách điện.
d : là chiều dày của lớp cách điện.d : là chiều dày của lớp cách điện.
S : là diện tích bản cực của tụ điện.S : là diện tích bản cực của tụ điện.

Đơn vị điện dung của tụĐơn vị điện dung của tụ
•• 1 1 FaraFara = 1000 µ = 1000 µ FaraFara = 1000.000 n F = 1000.000.000 p F= 1000.000 n F = 1000.000.000 p F
•• 1 µ 1 µ FaraFara = 1000 n = 1000 n FaraFara
•• 1 n 1 n FaraFara = 1000 p = 1000 p FaraFara
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PhươngPhương pháppháp kiểmkiểm tratra tụtụ điệnđiện
ĐoĐo kiểmkiểm tratra tụtụ giấygiấy vàvà tụtụ gốmgốm

TụTụ giấygiấy vàvà tụtụ gốmgốm thườngthường hỏnghỏng ởở dạngdạng bịbị ròrò rỉrỉ hoặchoặc bịbị

chậpchập,, đểđể phátphát hiệnhiện tụtụ ròrò rỉrỉ hoặchoặc bịbị chậpchập tata quanquan sátsát hìnhhình

ảnhảnh sausau đâyđây ..

ĐoĐo kiểmkiểm tratra tụtụ giấygiấy hoặchoặc tụtụ gốmgốm 39

•• ỞỞ hìnhhình ảnhảnh trêntrên làlà phépphép đođo kiểmkiểm tratra tụtụ gốmgốm,, cócó baba tụtụ CC11,,
CC22 vàvà CC33 cócó điệnđiện dungdung bằngbằng nhaunhau,, trongtrong đóđó CC11 làlà tụtụ tốttốt,,
CC22 làlà tụtụ bịbị ròrò vàvà CC33 làlà tụtụ bịbị chậpchập..

•• KhiKhi đođo tụtụ CC11 ((TụTụ tốttốt)) kimkim phóngphóng lênlên 11 chútchút rồirồi trởtrở vềvề vịvị trítrí
cũcũ.. ((LưuLưu ýý cáccác tụtụ nhỏnhỏ quáquá << 11nFnF thìthì kimkim sẽsẽ khôngkhông phóngphóng
nạpnạp))

•• KhiKhi đođo tụtụ CC22 ((TụTụ bịbị ròrò)) tata thấythấy kimkim lênlên lưnglưng chừngchừng thangthang
đođo vàvà dừngdừng lạilại khôngkhông trởtrở vềvề vịvị trítrí cũcũ..

•• KhiKhi đođo tụtụ CC33 ((TụTụ bịbị chậpchập)) tata thấythấy kimkim lênlên == 00 ΩΩ vàvà khôngkhông
trởtrở vềvề..

•• LưuLưu ýý:: KhiKhi đođo kiểmkiểm tratra tụtụ giấygiấy hoặchoặc tụtụ gốmgốm tata phảiphải đểđể
đồngđồng hồhồ ởở thangthang xx11KKΩΩ hoặchoặc xx1010KKΩΩ,, vàvà phảiphải đảođảo chiềuchiều
kimkim đồngđồng hồhồ vàivài lầnlần khikhi đođo..

40
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ĐoĐo kiểmkiểm tratra tụtụ hoáhoá
•• TụTụ hoáhoá ítít khikhi bịbị ròrò hayhay bịbị chậpchập nhưnhư tụtụ giấygiấy,, nhưngnhưng chúngchúng

lạilại hayhay hỏnghỏng ởở dạngdạng bịbị khôkhô ((khôkhô hoáhoá chấtchất bênbên trongtrong lớplớp
điệnđiện môimôi)) làmlàm điệnđiện dungdung củacủa tụtụ bịbị giảmgiảm,, đểđể kiểmkiểm tratra tụtụ
hoáhoá,, tata thườngthường soso sánhsánh độđộ phóngphóng nạpnạp củacủa tụtụ vớivới mộtmột tụtụ
còncòn tốttốt cócó cùngcùng điệnđiện dung,dung, hìnhhình ảnhảnh dướidưới đâyđây minhminh hoạhoạ
cáccác bướcbước kiểmkiểm tratra tụtụ hoáhoá..

41

•• ĐểĐể kiểmkiểm tratra tụtụ hoáhoá CC22 cócó trịtrị sốsố 100100µFµF cócó bịbị giảmgiảm điệnđiện
dungdung hayhay khôngkhông,, tata dùngdùng tụtụ CC11 còncòn mớimới cócó cùngcùng điệnđiện
dungdung vàvà đođo soso sánhsánh..

•• ĐểĐể đồngđồng hồhồ ởở thangthang từtừ xx11ΩΩ đếnđến xx100100ΩΩ (( điệnđiện dungdung càngcàng
lớnlớn thìthì đểđể thangthang càngcàng thấpthấp ))

•• ĐoĐo vàovào haihai tụtụ vàvà soso sánhsánh độđộ phóngphóng nạpnạp,, khikhi đođo tata đảođảo
chiềuchiều queque đođo vàivài lầnlần..

•• NếuNếu haihai tụtụ phóngphóng nạpnạp bằngbằng nhaunhau làlà tụtụ cầncần kiểmkiểm tratra còncòn
tốttốt,, ởở trêntrên tata thấythấy tụtụ CC22 phóngphóng nạpnạp kémkém hơnhơn dodo đóđó tụtụ CC22
ởở trêntrên đãđã bịbị khôkhô..

•• TrườngTrường hợphợp kimkim lênlên màmà khôngkhông trởtrở vềvề làlà tụtụ bịbị ròrò..

•• ChúChú ýý :: NếuNếu kiểmkiểm tratra tụtụ điệnđiện trựctrực tiếptiếp ởở trêntrên mạchmạch ,, tata
cầncần phảiphải húthút rỗngrỗng mộtmột chânchân tụtụ khỏikhỏi mạchmạch in,in, sausau đóđó kiểmkiểm
tratra nhưnhư trêntrên..

42
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TụTụ điệnđiện mắcmắc nốinối tiếptiếp
TụTụ điệnđiện mắcmắc songsong songsong

•• CácCác ttụụ điđiệệnn mmắắcc nnốốii titiếếpp cócó điđiệệnn dung tdung tươương ng 
đđươương C ng C tđtđ đđượượcc tínhtính bbởởii công công ththứứcc : : 

1/1/CCtđtđ == (1/C1 ) + (1/C2 ) + (1/C3)(1/C1 ) + (1/C2 ) + (1/C3)
•• Khi Khi mmắắcc nnốốii titiếếpp thìthì điđiệệnn ápáp chchịịuu đđựựngng ccủủaa ttụụ

ttươương đng đươương ng bbằằngng ttổổngng điđiệệnn ápáp ccủủaa cáccác ttụụ ccộộngng
llạạii..

UUtđtđ = U1 + U2 + U3= U1 + U2 + U3

Tụ điện mắc nối tiếpTụ điện mắc nối tiếp Tụ điện mắc song songTụ điện mắc song song

•• Tụ điện mắc song Tụ điện mắc song songsong: C = C1 + C2 + C3 : C = C1 + C2 + C3 
•• Điện áp chịu đựng của tụ điện tương tương bằng điện áp của tụ Điện áp chịu đựng của tụ điện tương tương bằng điện áp của tụ 

có điện áp thấp nhất.có điện áp thấp nhất.
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** ỨngỨng dụngdụng mộtmột sốsố loạiloại tụtụ ::
++ TụTụ giấygiấy::

ĐượcĐược dùngdùng đểđể phânphân đườngđường ,, ngănngăn nốinối tầngtầng ,, lọclọc trongtrong
nhữngnhững mạchmạch điệnđiện tầntần sốsố thấpthấp vàvà mộtmột chiềuchiều..

++ TụTụ micamica::

TổnTổn haohao năngnăng lượnglượng rấtrất bébé,, điệnđiện trởtrở cáchcách điệnđiện caocao..
ĐượcĐược dùngdùng chủchủ yếuyếu trongtrong mạchmạch cócó tầntần sốsố caocao..

++ TụTụ gốmgốm sứsứ caocao tầntần::

TụTụ nàynày chịuchịu điệnđiện ápáp caocao,, kíchkích thướtthướt khôngkhông lớnlớn,, đượcđược
dùngdùng trongtrong cáccác mạchmạch caocao tầntần,, siêusiêu caocao tầntần..

++ TụTụ màngmàng nhựanhựa,, màngmàng nhựanhựa kimkim loạiloại::

TrịTrị sốsố điệnđiện dungdung ổnổn đinhđinh,, điệnđiện trởtrở cáchcách điệnđiện lớnlớn,, nhiệtnhiệt độđộ
làmlàm việcviệc thấpthấp..

45

++ TụTụ hóahóa ::
DùngDùng trongtrong cáccác mạchmạch điệnđiện nhưnhư bộbộ lọclọc mạchmạch nắnnắn điệnđiện ,,
nốinối tầngtầng ởở mạchmạch tầntần sốsố thấpthấp .. KhiKhi đểđể lâulâu khôngkhông dùngdùng thìthì
trịtrị sốsố điệnđiện dungdung giảmgiảm .. NếuNếu đấuđấu ngượcngược cựccực tụtụ sẽsẽ hỏnghỏng ..

++ TụTụ biênbiên đổiđổi (( tụtụ xoayxoay))::
•• ThườngThường dùngdùng trongtrong cáccác mạchmạch cộngcộng hưởnghưởng caocao tầntần ởở

máymáy thuthu,, phátphát.. TụTụ biếnbiến đổiđổi chỉchỉ thaythay đổiđổi trịtrị sốsố điệnđiện dungdung
nhỏnhỏ từtừ 1010 -- 6060 pFpF thườngthường dùngdùng đểđể điềuđiều chỉnhchỉnh lạilại cáccác trịtrị
sốsố điệnđiện dungdung gọigọi làlà tụtụ tinhtinh chỉnhchỉnh..

•• TrênTrên tụtụ hóahóa vàvà tụtụ giấygiấy ngườingười tata cócó ghighi cáccác thamtham sốsố nhưnhư::
điệnđiện dungdung củacủa tụtụ,, điệnđiện ápáp côngcông táctác,, saisai sốsố..

•• ĐốiĐối vớivới tụtụ kháckhác cócó điệnđiện dungdung nhỏnhỏ pFpF ngườingười tata ghighi điệnđiện
dungdung theotheo mãmã sốsố bằngbằng 33 chữchữ sốsố .. TrongTrong đóđó sốsố thứthứ 33 làlà
sốsố 00 thêmthêm vàovào haihai sốsố đầuđầu..

VíVí dụdụ :: 403403 == 4040..000000pFpF ;; 271271 == 270270pFpF
46
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Tụ gốm – là tụ không phân cực.

Tụ hoá – Là tụ có phân cực âm dương
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CUỘN CẢM & BIẾN ÁPCUỘN CẢM & BIẾN ÁP
II.. CuộnCuộn cảmcảm
•• CuộnCuộn cảmcảm cócó cáccác loạiloại:: cuộncuộn cảmcảm daodao độngđộng,, cuộncuộn cảmcảm

ghépghép,, cuộncuộn cảmcảm caocao tầntần vàvà cuộncuộn cảmcảm âmâm tầntần..
•• CấuCấu tạotạo cuộncuộn cảmcảm cócó cáccác loạiloại:: mộtmột lớplớp,, loạiloại hìnhhình trụtrụ,,

quấnquấn tổtổ ongong,, loạiloại cócó bọcbọc kimkim,, loạiloại khôngkhông cócó lõilõi..

1.Những 1.Những thôngthông sốsố cơcơ bảnbản củacủa cuộncuộn cảmcảm
a/a/ ĐiệnĐiện cảmcảm:: ĐiệnĐiện cảmcảm củacủa cuộncuộn dâydây phụphụ thuộcthuộc vàovào kíchkích thướtthướt,,

hìnhhình dángdáng,, sốsố vòngvòng dâydây.. SốSố vòngvòng dâydây càngcàng lớnlớn thìthì điệnđiện cảmcảm
càngcàng lớnlớn.. KíKí hiệuhiệu:: LL;; đơnđơn vịvị henryhenry (H)(H)..

b/b/ ĐiệnĐiện khángkháng ((cảmcảm khángkháng))::

•• MộtMột cuộncuộn dâydây cócó dòngdòng điệnđiện chạychạy quaqua sẽsẽ sinhsinh rara mộtmột từtừ trườngtrường..
NếuNếu giágiá trịtrị củacủa dòngdòng điệnđiện thaythay đổiđổi thìthì cườngcường độđộ từtừ trườngtrường phátphát
sinhsinh từtừ cuộncuộn dâydây cũngcũng thaythay đổiđổi gâygây rara mộtmột sứcsức điệnđiện độngđộng cảmcảm
ứngứng ((tựtự cảmcảm)) trêntrên cuộncuộn dâydây vàvà cócó xuxu thếthế đốiđối lậplập lạilại dòngdòng điệnđiện
banban đầuđầu.. MộtMột cuộncuộn dâydây trongtrong mạchmạch điệnđiện xoayxoay chiềuchiều sẽsẽ cócó điệnđiện
trởtrở mộtmột chiềuchiều bìnhbình thườngthường củacủa nónó tạotạo rara cộngcộng thêmthêm điệnđiện trởtrở dodo
điệnđiện cảmcảm ((điệnđiện trởtrở xoayxoay chiềuchiều))..

•• TrởTrở khángkháng củacủa cuộncuộn dâydây:: ZLZL == RLRL ++ jj22лfLлfL

•• KhiKhi tíntín hiệuhiệu cócó tầntần sốsố thấpthấp táctác độngđộng thìthì điệnđiện trởtrở tổngtổng cộngcộng củacủa
cuộncuộn dâydây tươngtương đốiđối nhỏnhỏ vàvà khikhi tầntần tăngtăng lênlên thìthì giágiá trịtrị nàynày sẽsẽ
tăngtăng tỷtỷ lệlệ vớivới tầntần sốsố.. 52
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c/c/ HệHệ sốsố phẩmphẩm chấtchất::

MộtMột cuộncuộn cảmcảm cócó chấtchất lượnglượng caocao thìthì tổntổn haohao năngnăng lươnglương

nhỏnhỏ.. MuốnMuốn nângnâng caocao hệhệ sốsố phẩmphẩm chấtchất dùngdùng lõilõi bằngbằng vậtvật

liệuliệu dẫndẫn từtừ nhưnhư:: feritferit,, sắtsắt cacboncacbon,, …… sốsố vòngvòng dâydây quấnquấn ítít

vòngvòng hơnhơn ..

d/d/ ĐiệnĐiện dungdung tạptạp tántán::

NhữngNhững vòngvòng dâydây quấnquấn vàvà cáccác lớplớp dâydây tạotạo nênnên mộtmột điệnđiện

dungdung vàvà cócó thểthể xemxem nhưnhư mộtmột tụtụ điệnđiện mắcmắc songsong songsong vớivới

cuộncuộn cảmcảm.. ĐiệnĐiện dungdung làmlàm giảmgiảm chấtchất lượnglượng cuộncuộn dâydây ..

KhắcKhắc phụcphục bằngbằng cáchcách quấnquấn tổtổ ongong,, phânphân đoạnđoạn ..

53

2. 2. PhânPhân loạiloại vàvà ứngứng dụngdụng
a/ a/ CuộnCuộn cảmcảm âmâm tầntần: : 

•• LàLà cuộncuộn dâydây quấnquấn trêntrên lõilõi sắtsắt từtừ . . CuộnCuộn dâydây cócó nhiềunhiều
vòngvòng đểđể cócó điệnđiện cảmcảm L L lớnlớn ..

•• ỨngỨng dụngdụng: : DùngDùng trongtrong cáccác mạchmạch nắnnắn điệnđiện ((dùngdùng làmlàm bộbộ
lọclọc) ) vàvà trongtrong cáccác mạchmạch điệnđiện xoayxoay chiềuchiều âmâm tầntần..

b/ b/ CuộnCuộn cảmcảm caocao tầntần::

•• CuộnCuộn cảmcảm caocao tầntần cócó sốsố vòngvòng dâydây ítít hơnhơn cuộncuộn cảmcảm âmâm
tầntần vàvà đượcđược quấnquấn trêntrên ốngống sứsứ , , nhựanhựa cáchcách điệnđiện , , bênbên
trongtrong khôngkhông cócó lõilõi hoặchoặc cócó lõilõi bằngbằng chấtchất feritferit..

•• ỨngỨng dụngdụng : : DùngDùng trongtrong mạchmạch caocao tầntần, , trungtrung tầntần củacủa máymáy
thuthu phátphát vôvô tuyếntuyến..

54
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II. II. BiếnBiến ápáp cảmcảm ứngứng
•• BiếnBiến đổiđổi điệnđiện ápáp vàvà dòngdòng điệnđiện xoayxoay chiềuchiều..

•• PhốiPhối hợphợp trởtrở khángkháng giữagiữa bênbên sơsơ cấpcấp vàvà thứthứ cấpcấp ..

•• NếuNếu cócó mộtmột dòngdòng điệnđiện xoayxoay chiềuchiều điđi quaqua cuộncuộn dâydây sẽsẽ sinhsinh rara

mộtmột từtừ trườngtrường biếnbiến đổiđổi .. TaTa đặtđặt cuộncuộn dâydây thứthứ haihai trongtrong từtừ

trườngtrường cuộncuộn dâydây thứthứ nhấtnhất thìthì trongtrong cuộncuộn dâydây thứthứ haihai xuấtxuất hiệnhiện

dòngdòng điệnđiện ,, gọigọi làlà dòngdòng điệnđiện cảmcảm ứngứng .. DòngDòng điệnđiện trongtrong cuộncuộn

dâydây thứthứ haihai biếnbiến đổiđổi nhưnhư dòngdòng điệnđiện trongtrong cuộncuộn dâydây thứthứ nhấtnhất

sinhsinh rara nónó ,, đóđó làlà hiệnhiện tượngtượng cảmcảm ứngứng điệnđiện từtừ .. HaiHai cuộncuộn dâydây

càngcàng sátsát nhaunhau thìthì hiệnhiện tượngtượng cảmcảm ứngứng điệnđiện từtừ càngcàng mạnhmạnh ..

HiệnHiện tượngtượng cảmcảm ứngứng điệnđiện từtừ rấtrất mạnhmạnh khikhi quấnquấn cảcả haihai cuộncuộn

dâydây trêntrên cùngcùng mộtmột lõilõi sắtsắt từtừ .. 55

•• NguyênNguyên lýlý làmlàm việcviệc củacủa MBAMBA cũngcũng dựadựa trêntrên hiệnhiện tượngtượng
cảmcảm ứngứng điệnđiện từtừ..

•• NếuNếu nn11 làlà sốsố vòngvòng dâydây cuộncuộn sơsơ cấp,Ucấp,U11 làlà điệnđiện ápáp vàovào
cuộncuộn sơsơ cấpcấp,, nn22 sốsố vòngvòng dâydây cuộncuộn thứthứ cấpcấp ,, UU22 làlà diệndiện
ápáp rara ởở cuộncuộn thứthứ cấpcấp.. TaTa cócó tỉtỉ sốsố biếnbiến ápáp::

KK == nn11/n/n22 =U=U11/U/U22 == II22/I/I11..

•• TrongTrong đóđó:: II11 làlà dòngdòng điệnđiện sơsơ cấpcấp,, II22 làlà dòngdòng điệnđiện thứthứ
cấpcấp ..

•• NếuNếu :: K>K>11 (U(U11>U>U22)) làlà biếnbiến ápáp giảmgiảm ápáp..

K<K<11 (U(U11<U<U22)) làlà biếnbiến ápáp tăngtăng ápáp..
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11 .. BiếnBiến ápáp trungtrung tầntần

•• BiếnBiến ápáp trungtrung tầntần cócó cuộncuộn sơsơ cấpcấp vàvà thứthứ cấpcấp,, lõilõi dùngdùng
thườngthường làlà feritferit hìnhhình xuyếnxuyến hoặchoặc đoạnđoạn feritferit ngắnngắn..

•• ỨngỨng dụngdụng:: dùngdùng đểđể phốiphối hợphợp trởtrở khángkháng ghépghép giữagiữa haihai
tầngtầng củacủa máymáy thuthu..
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2 . 2 . BiếnBiến ápáp âmâm tầntần
•• BiếnBiến ápáp nốinối tầngtầng((đảođảo phapha)) ::BiếnBiến ápáp nàynày dùngdùng đểđể phốiphối hợphợp trởtrở khángkháng rara

củacủa tầngtầng trướctrước caocao vớivới trởtrở khángkháng vàovào củacủa tầntần sausau thấpthấp đểđể nângnâng caocao
độđộ khuếchkhuếch đạiđại củacủa mạchmạch..

•• BiếnBiến ápáp đảođảo phapha cũngcũng làlà biếnbiến ápáp nốinối tầngtầng màmà cuộncuộn thứthứ cấpcấp cócó điểmđiểm rara
ởở giữagiữa ,, dùngdùng đểđể đảođảo phapha vàvà kíchkích thíchthích transistortransistor ởở tầngtầng côngcông suấtsuất đẩyđẩy
kéokéo..

•• BiếnBiến ápáp rara phốiphối hợphợp trởtrở khángkháng gánhgánh củacủa transistortransistor côngcông suấtsuất vàvà trởtrở
khángkháng loaloa đưađưa côngcông suấtsuất rara loaloa ..BiếnBiến ápáp rara tầngtầng đơnđơn cócó 44 đầuđầu dâydây rara,,
tầngtầng đẩyđẩy kéokéo cócó 55 đầuđầu rara..
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